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1 Lê Đức Anh 25/11/2007 12A1 1 63050001 1 2

2 Nguyễn Thị Kim Anh 27/12/2007 12A1 1 63050004 1 2

3 Lã Thị Ngọc Bích 22/01/2007 12A1 1 63050007 1 2

4 Dương Quỳnh Chi 02/11/2007 12A1 6 63050125 1 2

5 Trương Thùy Dương 03/12/2007 12A1 1 63050009 1 2

6 Tăng Thành Đạt 11/11/2007 12A1 1 63050011 1 2

7 Phạm Thị Thu Hà 31/10/2007 12A1 1 63050014 1 2

8 Nguyễn Minh Hoàng 07/05/2007 12A1 1 63050017 1 2

9 Phạm Gia Huy 09/07/2007 12A1 1 63050019 1 2

10 Vũ Thị Ngọc Huyền 20/11/2007 12A1 1 63050020 1 2

11 Mai Quốc Hưng 14/01/2007 12A1 1 63050021 1 2

12 Tô Thị Hoài Hương 17/02/2007 12A1 1 63050022 1 2

13 Trần Thị Thanh Hương 20/02/2007 12A1 6 63050131 1 2

14 Trần Thị Lành 22/01/2007 12A1 2 63050025 1 2

15 Phạm Quang Lâm 18/05/2007 12A1 2 63050026 1 2

16 Phan Thị Thùy Linh 23/12/2007 12A1 2 63050028 1 2

17 Trịnh Phương Linh 15/07/2007 12A1 2 63050029 1 2

18 Phạm Thị Ngọc Mai 01/04/2007 12A1 2 63050031 1 2

19 Vũ Thị Thanh Mai 15/03/2007 12A1 2 63050032 1 2

20 Trần Thị Hồng Mây 16/08/2007 12A1 2 63050033 1 2

21 Nguyễn Ngọc Nữ 18/07/2007 12A1 2 63050036 1 2

22 Phạm Yến Nhi 28/01/2007 12A1 2 63050039 1 2

23 Nguyễn Thị Kim Oanh 16/10/2007 12A1 2 63050042 1 2

24 Nguyễn Thị Thanh Phương 07/12/2007 12A1 2 63050046 1 2

25 Triệu Minh Phương 25/08/2006 12A1 2 63050047 1 2

26 Phạm Thị Thu Quyên 28/11/2007 12A1 2 63050048 1 2

27 Bùi Thị Thảo Tâm 06/09/2007 12A1 3 63050052 1 2

28 Đào Hoàng Anh Tâm 19/08/2007 12A1 3 63050053 1 2

29 Phạm Thị Thanh Tâm 10/01/2007 12A1 3 63050054 1 2

30 Trần Thị Thanh Thảo 03/06/2007 12A1 3 63050058 1 2

31 Vũ Thị Thu Thảo 16/03/2007 12A1 3 63050059 1 2

32 Nguyễn Chí Thiện 16/12/2007 12A1 6 63050138 1 2

33 Vũ Thị Thương 14/11/2007 12A1 6 63050141 1 2

34 Trần Thị Huyền Trang 14/09/2007 12A1 6 63050143 1 2

Môn tự chọn 1 Môn tự chọn 2
Phòng

thi
Số 

báo danhTT Họ và tên Ngày sinh Lớp

SỞ GD & ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025

DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP DỰ THI
(Mỗi thí sinh sẽ thi Toán, Văn và 02 môn tự chọn

1


